
Từ kỳ 

trước
Tổng số

Trước 

hạn

Đúng 

hạn

Qúa 

hạn
Tổng số

Trong 

hạn

Quá 

hạn

Trực 

tuyến

Trực tiếp, 

dịch vụ 

bưu chính 

công ích

1 2
(3)=(4) + 

(5) + (6)
4 5 6

(7)=(8)+(9)+

(10)
8 9 10 (11)=(12)+(13) 12 13

I

TTHC thuộc phạm vi thẩm 

quyền giải quyết của UBND 

cấp xã

1
Lĩnh vực đường thủy nội địa

 - đường bộ
0

2 Lĩnh vực  thủy lợi 0

3 Lĩnh vực trồng trọt 0

4
Lĩnh vực khoa học và công nghệ 

môi trường
0

5 Lĩnh vực phòng chống thiên tai 0

6 Lĩnh vực đất đai - môi trường 101 0 101 0 89 0 89 0 12 12 0

7 Lĩnh vực Tư pháp 5.816 0 5.816 0 5.816 0 5.815 1 0 0 0

8 Lĩnh vực dân tộc 0
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TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI 

UBND CẤP XÃ

Đơn vị báo cáo: UBND xã 
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Kỳ báo cáo: Quý III NĂM 2021

(Số liệu từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/12/2021) Đơn vị nhận báo cáo: Văn phòng 

HĐND và UBND huyện
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Lĩnh vực, công việc giải quyết 

theo cấp

Số hồ sơ nhận giải quyết Số lượng hồ sơ đã giải quyết Số lượng hồ sơ đang giải quyết
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Trong kỳ
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ST

T

Lĩnh vực, công việc giải quyết 

theo cấp

Số hồ sơ nhận giải quyết Số lượng hồ sơ đã giải quyết Số lượng hồ sơ đang giải quyết

Tổng số

Trong kỳ

9
Lĩnh vực thi đua - khen thưởng 

và tôn giáo
0

10 Lĩnh vực văn hóa - xã hội 0

11 Lĩnh vực Thể dục thể thao 0

12
Lĩnh vực khiếu nại, tố cáo, 

tiếp công dân
0

13 Lĩnh vực giáo dục và đào tạo 0

14 Lĩnh vực dân số 0

15 Lĩnh vực công sản 0

16 Lĩnh vực chính sách 0

17 Lĩnh vực nghĩa vụ quân sự 0

18
Lĩnh vực Lao động - Thương 

binh
210 0 210 0 210 0 210 0 0

19
Lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa

 và thủy điện
0

20 Lĩnh vực bồi thường Nhà nước 0

21
Lĩnh vực thành lập và hoạt động 

của tổ hợp tác
0

22

Lĩnh vực chính sách hỗ trợ cho 

người dân bị hưởng hưởng đại 

dịch Covid 19

45 0 45 0 45 0 45 0 0

23 Lĩnh vực thuế 0
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ST

T

Lĩnh vực, công việc giải quyết 

theo cấp

Số hồ sơ nhận giải quyết Số lượng hồ sơ đã giải quyết Số lượng hồ sơ đang giải quyết
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Trong kỳ

24 Lĩnh vực thư viện 0

Tổng cộng 6.172 0 6.172 0 6.160 0 6.159 1 12 12 0
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